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Tháng 7 năm 2020

Đơn vị: 09-Trung tâm Điều hành sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng
giảm trừ

Tổng thu
nhập

PC
BCHQS

Giờ PNMức
LCB

Chức danhTênSDBStt
Các khoản phải trừ

Lương QS-
ĐD-DT
ƯCSC

Lương 100%Lương phép
Lương Chủ

nhật
Lương SP

Thuế
TNCN

Trừ ăn
TĐ

Phí ở
chung

cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐ
Truy
thu

BHXH
BHTNBHYTBHXHLương

Cô
ng

Lương
Cô
ng

Lương
Cô
ng

Lương
Cô
ng

Lương
X
L

Côn
g

73.796.6499.182.6002.500.000330.000747.100534.100800.9004.270.50082.979.2493.262.57782.419.15463.384.000673.913.518130Tổ quản lý011

17.364.3311.405.90055.000149.000114.500171.700915.70018.770.231440.23111.230.000217.100.000A2611.446.000
Trưởng TT

ĐHSX
Lê Hồng MinhHL-001711

13.484.5951.292.70055.000136.800104.900157.300838.70014.777.2952.015.96251.108.000211.653.333A2210.483.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Huy TăngHL-023602

10.130.1543.784.0002.500.00055.000128.100104.900157.300838.70013.914.1542.419.154611.495.000A2010.483.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Lưu TrungHL-002033

13.832.9921.296.20055.000140.300104.900157.300838.70015.129.192403.19211.046.000213.680.000A2610.483.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Đại NghĩaHL-019774

12.891.4921.286.70055.000130.800104.900157.300838.70014.178.192403.192113.775.000A2610.483.000
Phó trưởng
TT ĐHSX

Nguyễn Văn CườngHL-020035

6.093.085117.10055.00062.1006.210.1856.210.185A1010.483.000
Phó trưởng
TT ĐHSX

Đỗ Văn ThưHL-037576

282.256.73227.136.900624.0001.389.0001.760.0002.889.3001.950.6002.925.70015.598.300309.393.632149.000271.1922.450.00072.057.116104.672.1921917.679.00050282.115.132766Tổ chuyên viên082

994.01565.60055.00010.6001.059.6151.059.615A36.818.000Chuyên viênĐoàn Đức HợpHL-000457

9.272.001798.70055.00094.20061.90092.800494.80010.070.7011.014.00039.056.701A266.184.000Chuyên viênBùi Duy TrungHL-004648

8.056.107726.00055.00081.90056.10084.200448.8008.782.107647.19231.014.00037.120.915A235.609.000Chuyên viênTrần Văn TrángHL-046159

10.536.752811.50055.000107.00061.90092.800494.80011.348.25281.25211.267.000A266.184.000Chuyên viênPhạm Thị LâmHL-0005110

5.267.298758.30055.00053.80061.90092.800494.8006.025.598951.38545.074.213A146.184.000Chuyên viênNguyễn Văn HátHL-0051511

8.296.171788.90055.00084.40061.90092.800494.8009.085.071338.00018.747.071A256.184.000Chuyên viênNguyễn Khắc TuânHL-0193512

8.684.587732.40055.00088.30056.10084.200448.8009.416.9879.416.987A265.609.000Chuyên viênVũ Văn TrưởngHL-0472813

12.125.095767.10055.000123.00056.10084.200448.80012.892.195924.000211.968.195A265.609.000
NV giúp việc

TK
Phạm Văn ThanhHL-0014614

10.108.300873.70055.000102.70068.200102.300545.50010.982.00010.982.000A266.818.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Đình QuânHL-0026315

9.793.504870.50055.00099.50068.200102.300545.50010.664.004462.000110.202.004A266.818.000
NV giúp việc

TK
Đỗ Thành SơnHL-0131916

8.773.965860.20055.00089.20068.200102.300545.5009.634.1652.360.0779924.00026.350.088A136.818.000
NV giúp việc

TK
Lê Tuấn AnhHL-0164017

13.032.978787.50055.000132.20057.20085.800457.30013.820.4781.386.000312.434.478A265.716.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Thế VinhHL-0189018

11.733.801824.90055.000119.10062.00093.000495.80012.558.701462.000112.096.701A266.197.000
NV giúp việc

TK
Trần Văn QuyềnHL-0192819

11.669.301889.40055.000118.40068.200102.300545.50012.558.701462.000112.096.701A266.818.000
NV giúp việc

TK
Lê Đình ĐiệpHL-0280320

11.842.8951.049.30055.000120.20083.300124.900665.90012.892.195924.000211.968.195A268.323.000
NV giúp việc

TK
Đặng Văn HòaHL-0292621

12.343.010982.10055.000125.20076.400114.600610.90013.325.110924.000212.401.110A277.636.000
NV giúp việc

TK
Lê Xuân TưHL-0379522

7.963.0871.471.200613.00055.00087.20068.200102.300545.5009.434.287915.00038.519.287A276.818.000NV thống kêNguyễn Văn LĩnhHL-0323723

8.701.687732.60055.00088.50056.10084.200448.8009.434.287915.00038.519.287A275.609.000NV thống kêTrần Quốc ToànHL-0014324

9.065.722796.60055.00092.10061.90092.800494.8009.862.3222.450.0007305.00017.107.322A206.184.000NV thống kêNguyễn Huy ĐịnhHL-0044925

7.549.1001.724.900624.000370.00055.00086.80056.10084.200448.8009.274.000610.00028.664.000A265.609.000NV thống kêPhạm Tế ĐộHL-0092626

9.495.213740.60055.00096.50056.10084.200448.80010.235.81366.385610.00029.559.428A275.609.000NV thống kêVũ Hương DuyênHL-0103027

6.944.4901.185.300406.00055.00074.80061.90092.800494.8008.129.790305.00017.824.790A266.184.000NV thống kêNguyễn Ngọc HàHL-0124328

8.284.839855.20055.00084.20068.200102.300545.5009.140.03961.074610.00028.468.965A266.818.000NV thống kêPhạm Thị XuyênHL-0194829

8.666.074732.20055.00088.10056.10084.200448.8009.398.2741.078.6545915.00037.404.620A225.609.000NV thống kêVũ Văn ĐoànHL-0204930

7.673.225782.60055.00078.10061.90092.800494.8008.455.825713.5383610.00027.132.287A236.184.000NV thống kêNguyễn Ngọc SơnHL-0280031

8.773.987809.30055.00089.20063.40095.000506.7009.583.287149.000915.00038.519.287A266.184.000NV thống kêPhạm Hùng ViệtHL-0281832
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8.036.265852.70055.00081.70068.200102.300545.5008.888.965610.00028.278.965A266.818.000NV thống kêHoàng Văn ĐíchHL-0286733

8.224.365854.60055.00083.60068.200102.300545.5009.078.965610.00028.468.965A266.818.000NV thống kêNguyễn Xuân PhongHL-0356234

7.708.647667.80055.00078.40050.90076.400407.1008.376.447978.4625305.00017.092.985A225.088.000NV thống kêNguyễn Ngọc ĐịnhHL-0498835

7.949.570785.40055.00080.90061.90092.800494.8008.734.970610.00028.124.970A256.184.000NV thống kêNguyễn Tiến NinhHL-0605136

7.941.181785.30055.00080.80061.90092.800494.8008.726.48162.4818.664.000A266.184.000NV thống kêTrần Ý ThơHL-0194937

6.749.500774.50055.00068.70062.00093.000495.8007.524.0007.524.000A266.197.000NV thống kêĐặng Tài TuệHL-0021638

106.489.50513.986.495439.0001.100.0001.091.2001.209.795967.0001.450.1007.729.400120.476.000883.235904.42353.326.346181.666.0007113.695.996477Tổ tạp vụ hành chính09.3

5.506.083621.20055.00056.20048.60072.900388.5006.127.28330.3111.494.1548238.00014.364.818A184.856.000CN tạp vụNgô Thị HạtHL-0274439

4.046.375606.40055.00041.40048.60072.900388.5004.652.77545.4674.607.308A194.856.000CN tạp vụTrương Thị HườngHL-0228240

5.703.274646.93055.00058.20023.73048.60072.900388.5006.350.20445.4676.304.737A264.856.000CN tạp vụHoàng Thị Tuyết MaiHL-0228141

5.698.884646.83055.00058.10023.73048.60072.900388.5006.345.71445.467238.00016.062.247A254.856.000CN tạp vụĐiệp Thị Lương TâmHL-0215642

5.840.426622.98055.00059.60022.68046.30069.400370.0006.463.40645.467355.69226.062.247A254.624.000CN tạp vụVũ Thị HiềnHL-0136643

5.663.071646.53055.00057.80023.73048.60072.900388.5006.309.60145.467933.8465238.00015.092.288A214.856.000CN tạp vụTrịnh Thị ThươngHL-0109444

4.569.2551.053.480439.00055.00051.10022.68046.30069.400370.0005.622.73545.4675.577.268A234.624.000CN tạp vụDương Thị HườngHL-0106145

5.943.364649.33055.00060.60023.73048.60072.900388.5006.592.69445.4676.547.227A274.856.000CN tạp vụBùi Thị HườngHL-0101346

5.486.714621.00055.00056.00048.60072.900388.5006.107.71445.4676.062.247A254.856.000CN tạp vụPhạm Thị HoaHL-0100347

3.305.348622.70055.00033.90050.90076.300406.6003.928.04848.2103.879.838A165.082.000CN tạp vụTrần Thị NguyệtHL-0470948

5.703.274646.93055.00058.20023.73048.60072.900388.5006.350.20445.4676.304.737A264.856.000CN tạp vụĐỗ Huyền TrangHL-0096949

5.746.414599.30055.00058.60046.30069.400370.0006.345.71445.467238.00016.062.247A254.624.000CN tạp vụĐinh Thị HòaHL-0065550

5.243.855616.88055.00053.50022.68046.30069.400370.0005.860.73545.467238.00015.577.268A234.624.000CN tạp vụLê Thị PhươngHL-0061051

5.760.593824.76555.00058.700175.66551.00076.500407.9006.585.35840.9036.544.455A305.098.000CN tạp vụĐoàn Hồng NhungHL-0186052

4.827.421698.99555.00049.300100.69547.10070.600376.3005.526.41640.903904.42354.581.090A214.703.000CN tạp vụTrịnh Thị Thùy DungHL-0444653

5.589.254756.46055.00057.000158.76046.30069.400370.0006.345.71445.467238.00016.062.247A254.624.000CN tạp vụPhạm Thị Hải YếnHL-0095054

5.760.593824.76555.00058.700175.66551.00076.500407.9006.585.35840.9036.544.455A305.098.000CN tạp vụPhạm Thị Tuyết MaiHL-0024255

5.287.649820.06555.00054.000175.66551.00076.500407.9006.107.71445.4676.062.247A255.098.000CN tạp vụNguyễn Thị MinhHL-0148656

5.009.664670.74555.00051.20070.54547.10070.600376.3005.680.40945.467542.65435.092.288A214.703.000CN tạp vụĐoàn Thị Thanh TâmHL-0219457

5.797.994790.21055.00059.100166.11048.60072.900388.5006.588.20445.467238.00016.304.737A264.856.000CN tạp vụBùi Thị TơHL-0314458

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

462.542.88650.305.9952.500.000624.0001.828.0003.190.0004.727.6001.209.7953.451.7005.176.70027.598.200512.848.881149.0001.154.4272.450.00076.224.1162310.417.6924322.729.00063469.724.6461.373                  Tổng cộng


